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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện  

dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 
 

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT  ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 3056/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Hướng dẫn 

Quy định về đào tạo trình độ Thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 1580/QĐ-TĐHHN ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định 

tổ chức xét tuyển, thi tuyển sinh tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

 Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh sách 63 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo 

trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

(Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tại phụ lục kèm theo).  

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thường trực Hội đồng tuyển sinh, 

Trưởng các đơn vị thuộc Trường và thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Ban thanh tra tuyển sinh; 

- Website Nhà trường; 

- Lưu VT, HĐTS (4). 
 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Hoàng Anh Huy             
 

 

 



DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:              /QĐ-TĐHHN, ngày       tháng        năm 2020  

của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020) 
 

STT Mã hồ sơ Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 
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ngành 
Tên ngành 

Phòng 

thi 

Số  

báo danh 
Ghi chú 

1 CHD120.048 Hà Hải Anh Nam 27/10/1997 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00001 Bổ sung hồ sơ 

2 CHD120.013 Chu Quốc Công Nam 07/02/1997 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00002   

3 CHD120.046 Trần Ngọc Đức Nam 14/08/1992 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00003   

4 CHD120.009 Vũ Thùy Dung Nữ 11/08/1997 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00004   

5 CHD120.012 Nguyễn Vũ Thùy Dương Nữ 02/08/1997 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00005   

6 CHD120.039 Tống Phước Duy Nam 01/01/1994 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00006 Bổ sung hồ sơ 

7 CHD120.023 Ninh Thị Thanh Hà Nữ 15/09/1997 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00007 Bổ sung hồ sơ 

8 CHD120.064 Trần Văn Hải Nam 09/09/1995 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00008   

9 CHD120.068 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 30/11/1984 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00063 Bổ sung hồ sơ 

10 CHD120.052 Lường Thị Hạnh Nữ 06/07/1984 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00009 Bổ sung hồ sơ 

11 CHD120.057 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 01/02/1990 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00010 Bổ sung hồ sơ 

12 CHD120.067 Dương Minh Hiếu Nam 08/11/1997 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00011 Bổ sung hồ sơ 

13 CHD120.041 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ 04/10/1997 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00012   

14 CHD120.036 Nguyễn Tuyết Lê Nữ 17/07/1995 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00013   

15 CHD120.008 Nguyễn Diệu Linh Nữ 05/10/1987 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00014 Bổ sung hồ sơ 

16 CHD120.050 Hà Nam Linh Nam 29/11/1986 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00015 Bổ sung hồ sơ 

17 CHD120.055 Lại Đức Mạnh Nam 10/8/1965 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00016 Bổ sung hồ sơ 

18 CHD120.037 Đỗ Bá Nhật Minh Nam 08/11/1994 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00017   

19 CHD120.034 Vũ Tuấn Nghĩa Nam 16/10/1992 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00018   

20 CHD120.044 Nguyễn Đức Ngọc Nam 12/07/1984 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00019   

21 CHD120.029 Nguyễn Quang Nhật Nam 02/08/1994 8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00020 Bổ sung hồ sơ 

22 CHD120.022 Đào Minh Quân Nam 11/11/1996 8850103 Quản lý đất đai 0002 DMT.00021 Bổ sung hồ sơ 

23 CHD120.038 Lê Minh Quân Nam 17/08/1997 8850103 Quản lý đất đai 0002 DMT.00022 Bổ sung hồ sơ 
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24 CHD120.045 Khuất Thị Thư Nữ 17/03/1987 8850103 Quản lý đất đai 0002 DMT.00023 Bổ sung hồ sơ 

25 CHD120.056 Hoàng Thị Bích Thủy Nữ 19/01/1989 8850103 Quản lý đất đai 0002 DMT.00024 Bổ sung hồ sơ 

26 CHD120.058 Lê Thị Trọng Nữ 10/02/1987 8850103 Quản lý đất đai 0002 DMT.00025 Bổ sung hồ sơ 

27 CHD120.031 Nguyễn Gia Trường Nam 20/11/1978 8850103 Quản lý đất đai 0002 DMT.00026   

28 CHD120.033 Hoàng Anh Tuân Nam 08/09/1979 8850103 Quản lý đất đai 0002 DMT.00027   

29 CHD120.062 Trần Quang Vinh Nam 09/10/1997 8850103 Quản lý đất đai 0002 DMT.00028 Bổ sung hồ sơ 

30 CHD120.053 Đào Thị Kiều Diễm Nữ 19/06/1997 8440222 Khí tượng và Khí hậu học 0002 DMT.00029 Bổ sung hồ sơ 

31 CHD120.051 Nguyễn Trọng Huy Nam 20/06/1982 8440222 Khí tượng và Khí hậu học 0002 DMT.00030 Bổ sung hồ sơ 

32 CHD120.043 Nguyễn Văn Tâm Tân Nam 21/07/1991 8440222 Khí tượng và Khí hậu học 0002 DMT.00031 Bổ sung hồ sơ 

33 CHD120.025 Trần Ngọc Bích Nữ 05/10/1994 8440224 Thủy văn học 0002 DMT.00032   

34 CHD120.026 Nguyễn Trần Linh Chi Nữ 30/11/1996 8440224 Thủy văn học 0002 DMT.00033   

35 CHD120.011 Nguyễn Thị Hà Nữ 9/4/1995 8440224 Thủy văn học 0002 DMT.00034   

36 CHD120.027 Quách Phương Hạnh Nữ 08/12/1994 8440224 Thủy văn học 0002 DMT.00035 Bổ sung hồ sơ 

37 CHD120.065 Bùi Thị Bích Ngọc Nữ 20/09/1996 8440224 Thủy văn học 0002 DMT.00036 Bổ sung hồ sơ 

38 CHD120.032 Phạm Công Phước Nam 28/12/1997 8440224 Thủy văn học 0002 DMT.00037 Bổ sung hồ sơ 

39 CHD120.024 Nguyễn Xuân Quỳnh Nam 25/01/1993 8440224 Thủy văn học 0002 DMT.00038 Bổ sung hồ sơ 

40 CHD120.015 Đào Thị Thanh Thủy Nữ 02/12/1995 8440224 Thủy văn học 0002 DMT.00039 Bổ sung hồ sơ 

41 CHD120.061 Bùi Thanh Tùng Nam 03/09/1978 8440224 Thủy văn học 0002 DMT.00040 Bổ sung hồ sơ 

42 CHD120.059 Lê Văn Đức Nam 15/07/1997 8440301 Khoa học môi trường 0003 DMT.00041 Bổ sung hồ sơ 

43 CHD120.063 Lê Thị Hạnh  Nữ 11/10/1977 8440301 Khoa học môi trường 0003 DMT.00042   

44 CHD120.021 Trần Thị Hà My Nữ 25/07/1997 8440301 Khoa học môi trường 0003 DMT.00043   

45 CHD120.018 Đinh Trọng Nghĩa Nam 31/12/1989 8440301 Khoa học môi trường 0003 DMT.00044 Bổ sung hồ sơ 

46 CHD120.001 Nguyễn Trọng Nhân Nam 09/06/1993 8440301 Khoa học môi trường 0003 DMT.00045   

47 CHD120.020 Nguyễn Hữu Tài Nam 26/11/1996 8440301 Khoa học môi trường 0003 DMT.00046   

48 CHD120.028 Lưu Quang Thắng Nam 13/09/1989 8440301 Khoa học môi trường 0003 DMT.00047 Bổ sung hồ sơ 

49 CHD120.005 Nguyễn Thị Trang Nữ 08/02/1993 8440301 Khoa học môi trường 0003 DMT.00048   

50 CHD120.060 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 19/10/1993 8440301 Khoa học môi trường 0003 DMT.00049 Bổ sung hồ sơ 
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51 CHD120.035 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 06/08/1995 8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 0003 DMT.00050 Bổ sung hồ sơ 

52 CHD120.003 Nguyễn Việt Anh Nam 08/04/1995 8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 0003 DMT.00051 Bổ sung hồ sơ 

53 CHD120.014 Nguyễn Đình Thành Công Nam 30/09/1997 8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 0003 DMT.00052   

54 CHD120.002 Ngô Mạnh Cường Nam 09/02/1997 8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 0003 DMT.00053 Bổ sung hồ sơ 

55 CHD120.016 Nguyễn Thị Trà Giang Nữ 01/08/1985 8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 0003 DMT.00054   

56 CHD120.040 Trần Mạnh Hùng Nam 27/02/1993 8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 0003 DMT.00055 Bổ sung hồ sơ 

57 CHD120.030 Đặng Thị Hương Nữ 16/08/1985 8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 0003 DMT.00056 Bổ sung hồ sơ 

58 CHD120.054 Trần Vũ Bảo Ngọc Nữ 24/03/1992 8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 0003 DMT.00057 Bổ sung hồ sơ 

59 CHD120.042 Lại Thị Nhu Nữ 25/10/1976 8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 0003 DMT.00058 Bổ sung hồ sơ 

60 CHD120.049 Đinh Quốc Phong Nam 04/08/1997 8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 0003 DMT.00059 Bổ sung hồ sơ 

61 CHD120.006 Bùi Thị Phương Nữ 25/08/1987 8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 0003 DMT.00060 Bổ sung hồ sơ 

62 CHD120.047 Phạm Thị Trang Nữ 08/05/1989 8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 0003 DMT.00061 Bổ sung hồ sơ 

63 CHD120.066 Bùi Anh Tuấn Nam 22/08/1997 8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 0003 DMT.00062 Bổ sung hồ sơ 

   Ghi chú: Những thí sinh thuộc diện cần bổ sung hồ sơ phải hoàn thiện hồ sơ trước ngày 25 tháng 06 năm 2020. Sau thời hạn trên, nếu thí sinh không hoàn 

thiện hồ sơ đầy đủ sẽ bị loại khỏi danh sách phòng thi 
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